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Quận 7, ngày 06 tháng 09 năm 2025. 

 

     

KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 
Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 qui định về đánh giá  học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. 

Tổ Giáo dục thể chất xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh trong năm học 2025 – 2026 như sau: 

I/ Kiểm tra đánh giá thường xuyên 

1. Số điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên cần có: 

Khối HKI HKII 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

2. Hình thức kiểm tra: 

- Sử dụng phương pháp kiểm tra thực hành trong các giờ dạy.  
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- Đối với những em học sinh không thực hành được vì nhiều lí do (Khuyết tật, bệnh tật, chấn thương, hạn chế khả năng vận động …) sẽ 

sử dụng câu hỏi vấn đáp để thay thế phương pháp thực hành. 

- Sản phẩm học tập: Phẩm chất và năng lực thông qua việc thực hiện các bài tập theo chủ đề môn học đối với học sinh khối lớp 6, 7, 8 

và 9. 

3. Thời gian, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá: 

* Thường xuyên Học kì I 

Khối Lần điểm Thời gian 
Nội dung  

kiểm tra 
Hình thức Cách đánh giá 

6 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD liên hoàn 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li ngắn 

Thực hành các động 

tác: Xuất phát cao - 

chạy nhanh 30m. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích 

từ 7’50 (Nữ) – 6’50 (Nam) trở xuống = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích trên 7’50 (Nữ) – 6’50 (Nam) = loại 

Chưa đạt. 

(Hoặc) 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Ném bóng 
Thực hành động tác kĩ 

thuật Ném bóng. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 
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cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD liên hoàn 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li ngắn 

Thực hành các động 

tác: Xuất phát cao - 

chạy nhanh 60m. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích 

từ 7’40 (Nữ) – 6’40 (Nam) trở xuống = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích trên 7’40 (Nữ) – 6’40 (Nam) = loại 

Chưa đạt. 

(Hoặc) 2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Nhảy xa kiểu Ngồi 
Thực hành động tác: 

Nhảy xa kiểu Ngồi 

- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện 

cơ bản đúng yêu cầu cần đạt của động tác và 

thành tích nhảy qua từ 100cm trở lên = loại Đạt. 

- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện 

cơ bản chưa đúng yêu cầu cần đạt của động tác 

và thành tích nhảy qua dưới 100cm = loại Chưa 

đạt. 

8 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD nhịp điệu 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li ngắn 

Thực hành các động 

tác: Xuất phát cao - 

chạy nhanh 60m. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích 

từ 7’30 (Nữ) – 6’30 (Nam) trở xuống = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích trên 7’30 (Nữ) – 6’30 = loại Chưa 
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đạt. 

(Hoặc) 2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Nhảy cao kiểu 

bước qua 

Thực hành động tác: 

kĩ thuật Nhảy cao kiểu 

bước qua. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích 

nhảy qua mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) 

trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy 

qua mức xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = 

loại Chưa đạt. 

9 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD nhịp điệu 

với bông tua. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Nhảy cao kiểu 

nằm nghiêng 

Thực hành động tác: 

kĩ thuật Nhảy cao kiểu 

nằm nghiêng. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích 

nhảy qua mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) 

trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy 

qua mức xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = 

loại Chưa đạt. 

(Hoặc) 2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li ngắn 

Thực hành các động 

tác: Xuất phát cao - 

chạy nhanh 30m. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích 

từ 7’20 (Nữ) – 6’20 (Nam) trở xuống = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích trên 7’20 (Nữ) – 6’20 = loại Chưa 

đạt. 
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* Thường xuyên Học kì II 

Khối Lần điểm Thời gian Nội dung kiểm tra Hình thức Cách đánh giá 

6 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li trung 

bình. 

Thực hành các động 

tác: Chạy bền trên địa 

hình tự nhiên trong 5 

phút. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành 

tích từ 710m trở lên đối với Nữ - 820m trở 

lên đối với Nam = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích đạt dưới 710m đối với Nữ - 820m 

đối với Nam = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động 

tác: Đệm bóng thấp tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 

quả chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

(Hoặc) 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bơi lội 

Thực hành các động 

tác: Bơi an toàn: Thở 

nước, nổi ngửa, bơi ếch 

25m, đứng nước 30 

giây. 

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và hoàn thành cự ly 25m 

bơi ếch = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li trung 

bình. 

Thực hành các động 

tác: Chạy bền trên địa 

hình tự nhiên trong 5 

phút. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành 

tích từ 730m trở lên đối với Nữ - 850m trở 

lên đối với Nam = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích đạt dưới 730m đối với Nữ - 850m 
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đối với Nam = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động 

tác: Đệm bóng thấp tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 

quả chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

(Hoặc) 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bơi lội 

Thực hành các động 

tác: Bơi an toàn: Thở 

nước, bơi ếch 25m, 

đứng nước 30 giây. 

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và hoàn thành cự ly 25m 

bơi ếch = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

8 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li trung 

bình. 

Thực hành các động 

tác: Chạy bền trên địa 

hình tự nhiên trong 5 

phút. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành 

tích từ 750m trở lên đối với Nữ - 870m trở 

lên đối với Nam = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích đạt dưới 750m đối với Nữ - 870m 

đối với Nam = loại Chưa đạt. 

 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động 

tác: Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 

quả chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 
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kĩ thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

(Hoặc) 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bơi lội 

Thực hiện kỷ thuật bơi 

trườn sấp 50m và đứng 

nước 1 phút 

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và hoàn thành cự ly 50m 

trườn sấp = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác hoặc hoặc không hoàn thành 

cự ly 50m trườn sấp = loại Chưa đạt. 

9 

1 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

Chạy cự li trung 

bình. 

Thực hành các động 

tác: Chạy bền trên địa 

hình tự nhiên trong 5 

phút. 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành 

tích từ 770m trở lên đối với Nữ - 880m trở 

lên đối với Nam = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc 

thành tích đạt dưới 770m đối với Nữ - 880m 

đối với Nam = loại Chưa đạt. 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động 

tác: Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 

quả chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

(Hoặc) 

2 

Trong quá 

trình học 

Chủ đề 

TTTC: Bơi lội 

Thực hiện kỷ thuật bơi 

trườn sấp 50m và đứng 

nước 1 phút 

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác và hoàn thành cự ly 50m 

trườn sấp = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác hoặc hoặc không hoàn thành 

cự ly 50m trườn sấp = loại Chưa đạt. 
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4. Cách thức quy đổi kết quả các bài kiểm tra thành điểm kiểm tra và kết quả đánh giá quá trình học tập thành điểm quá trình khi 

tính các điểm số kiểm tra đánh giá thường xuyên 

- Điểm quá trình của một điểm số thường xuyên là kết quả đánh giá thái độ, tinh thần tham gia học tập của học sinh trong quá trình 

học bộ môn. Cách quy đổi kết quả đánh giá thái độ học tập của học sinh thành điểm quá trình của một điểm số thường xuyên chỉ làm 

tiêu chí tham khảo để đánh giá Đạt hoặc Chưa đạt. 

- Những học sinh tham gia thi đấu các giải Thể thao học sinh – Hội khỏe Phù Đổng các cấp nếu đạt thành tích, sẽ xem xét và chấm 

điểm Đạt thay cho 1 điểm số Chưa đạt hoặc vắng kiểm tra do đi thi đấu. 

- Điểm số kiểm tra năng lực học sinh (theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

được tính là một điểm số kiểm tra thường xuyên. Có thể thay cho điểm sô kiểm tra thường xuyên trong các chủ đề mà học sinh chưa 

đạt hoặc vắng kiểm tra nhưng có lý do chính đáng (bệnh, đi thi học sinh giỏi các môn văn hóa hoặc đi thi phong trào năng khiếu….). 

 

II/ Kiểm tra đánh giá định kỳ (HK1 và HK2) 

1. Số điểm kiểm tra đánh giá định kỳ cần có: 

Khối Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 1 
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2. Hình thức kiểm tra  

- Sử dụng phương pháp kiểm tra: tổ chức kiểm tra thực hành trong các giờ dạy.  

- Đối với những em học sinh không thực hành được vì nhiều lí do (Khuyết tật, bệnh tật, chấn thương, hạn chế khả năng vận động …) sẽ 

sử dụng câu hỏi vấn đáp để thay thế phương pháp thực hành. 

- Sản phẩm học tập: Phẩm chất và năng lực thông qua việc thực hiện các bài tập theo chủ đề môn học đối với học sinh khối lớp 6, 7, 8 

và 9. 

3. Thời gian, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá: 

3.1 Kiểm tra giữa kỳ: 

* Giữa kì Học kì I 

Khối Lần điểm Thời gian 
Nội dung  

kiểm tra 
Hình thức Cách đánh giá 

6 1 Tuần 8 

Ném bóng 
Thực hành động tác 

kĩ thuật Ném bóng. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD liên hoàn 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 1 Tuần 8 
Bài TD phát triển 

chung. 

Thực hành các động 

tác Bài TD liên hoàn 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các động tác trở 

lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các động tác 
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= loại Chưa đạt. 

Nhảy xa kiểu Ngồi 
Thực hành động tác: 

Nhảy xa kiểu Ngồi 

- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện 

cơ bản đúng yêu cầu cần đạt của động tác và 

thành tích nhảy qua từ 100cm trở lên = loại 

Đạt. 

- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện 

cơ bản chưa đúng yêu cầu cần đạt của động tác 

và thành tích nhảy qua dưới 100cm = loại Chưa 

đạt. 

8 1 Tuần 8 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD nhịp điệu 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

Nhảy cao kiểu 

bước qua 

Thực hành động tác: 

kĩ thuật Nhảy cao 

kiểu bước qua. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích 

nhảy qua mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) 

trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy 

qua mức xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = 

loại Chưa đạt. 

9 1 Tuần 8 
Nhảy cao kiểu 

nằm nghiêng 

Thực hành động tác: 

kĩ thuật Nhảy cao 

kiểu nằm nghiêng 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích 

nhảy qua mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) 

trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 
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cần đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy 

qua mức xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = 

loại Chưa đạt. 

Bài Thể dục phát 

triển chung 

Thực hành các động 

tác Bài TD nhịp điệu 

với bông tua. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

 

* Giữa kì Học kì II 

Khối Lần điểm 
Thời 

gian 

Nội dung kiểm 

tra 
Hình thức Cách đánh giá 

6 1 Tuần 26 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả chính 

xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả chính 

xác = loại Chưa đạt. 

TTTC: Bơi lội 

Thực hành các động tác: 

Bơi an toàn: Thở nước, 

nổi ngửa, bơi ếch 25m, 

đứng nước 30 giây. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 1 Tuần 26 
TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả chính 

xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 
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thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả chính 

xác = loại Chưa đạt. 

8 1 Tuần 26 
TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả chính 

xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả chính 

xác = loại Chưa đạt. 

9 1 Tuần 26 
TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Chuyền bóng thấp 

tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 kết quả 

chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả chính 

xác = loại Chưa đạt. 

 

3.2 Kiểm tra cuối kỳ: 

* Cuối kỳ Học kì I 

Khối Lần điểm Thời gian 
Nội dung kiểm 

tra 
Hình thức Cách đánh giá 

6 1 Tuần 15 Ném bóng 
Thực hành động tác kĩ 

thuật Ném bóng. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 1 Tuần 15 Nhảy xa kiểu Thực hành động tác: 
- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện cơ 

bản đúng yêu cầu cần đạt của động tác và thành 
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Ngồi Nhảy xa kiểu Ngồi tích nhảy qua từ 100cm trở lên = loại Đạt. 

- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện cơ 

bản chưa đúng yêu cầu cần đạt của động tác và 

thành tích nhảy qua dưới 100cm = loại Chưa đạt. 

8 1 Tuần 15 
Nhảy cao kiểu 

bước qua 

Thực hành động tác: kĩ 

thuật Nhảy cao kiểu 

bước qua. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích nhảy qua 

mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) trở lên = loại 

Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy qua mức 

xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = loại Chưa 

đạt. 

9 1 Tuần 15 
Nhảy cao kiểu 

nằm nghiêng 

Thực hành động tác: kĩ 

thuật Nhảy cao kiểu 

nằm nghiêng 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần đạt 

về kĩ thuật động tác trở lên và thành tích nhảy qua 

mức xà từ 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) trở lên = loại 

Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác và thành tích nhảy qua mức 

xà dưới 70cm (Nữ) – 90cm (Nam) = loại Chưa 

đạt. 

 

* Cuối kỳ Học kì II 

Khối Lần điểm Thời gian 
Nội dung kiểm 

tra 
Hình thức Cách đánh giá 

6 1 Tuần 32 TTTC: Bóng Thực hành các động tác: - Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về 
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chuyền Chuyền bóng thấp tay/cao 

tay.  

kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả 

chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

TTTC: Bơi lội 

Thực hành các động tác: 

Bơi an toàn: Thở nước, nổi 

ngửa, bơi tự do 25m, đứng 

nước 30 giây. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

7 1 Tuần 32 

TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Chuyền bóng thấp tay/cao 

tay. 

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả 

chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

TTTC: Bơi lội 

Thực hành các động tác: 

Bơi an toàn: Thở nước, nổi 

ngửa, bơi tự do 25m, đứng 

nước 30 giây. 

- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các yêu cầu cần 

đạt về kĩ thuật động tác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các yêu cầu 

cần đạt về kĩ thuật động tác = loại Chưa đạt. 

8 1 Tuần 32 
TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Phát bóng thấp tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả 

chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 
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9 1 Tuần 32 
TTTC: Bóng 

chuyền 

Thực hành các động tác: 

Phát bóng thấp tay/cao tay.  

- Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu cần đạt về 

kĩ thuật động tác và thành tích đạt từ 3/5 quả 

chính xác trở lên = loại Đạt. 

- Thực hiện chưa đúng các yêu cầu cần đạt về kĩ 

thuật động tác hoặc thành tích dưới 3/5 quả 

chính xác = loại Chưa đạt. 

 

4. Cách thức quy đổi kết quả các bài kiểm tra thành điểm kiểm tra và kết quả đánh giá quá trình học tập thành điểm quá trình khi 

tính các điểm số kiểm tra đánh giá định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ) 

- Điểm quá trình của một điểm số định kỳ là kết quả đánh giá thái độ, tinh thần tham gia học tập của học sinh trong quá trình học bộ 

môn. Cách quy đổi kết quả đánh giá thái độ học tập của học sinh thành điểm quá trình của một điểm số định kỳ chỉ làm tiêu chí tham 

khảo để đánh giá Đạt hoặc Chưa đạt. 

- Những học sinh tham gia thi đấu các giải Thể thao học sinh – Hội khỏe Phù Đổng các cấp nếu đạt thành tích, sẽ xem xét và chấm 

điểm Đạt thay cho 1 điểm số Chưa đạt hoặc vắng kiểm tra do đi thi đấu. 

 

    TỔ TRƯỞNG 

 

Quận 7, ngày 06  tháng 09 năm 2025 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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